
TT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ
LOẠI HÌNH KINH 

DOANH
THÔN/TDP XÃ/THỊ TRẤN NGÀY CẤP VÀO SỔ SỐ ĐIỆN THOẠI HẾT HẠN

1 Tiệm bánh Tứ Quý Đặng Ngọc Hiếu Bánh mỳ 44 đường Thiên Cầm Tt Cẩm Xuyên 12/06/2020 01/2020 981888436 12/06/2023

2 Thái Xuân Thế Thái Xuân Thế Bún, bánh mướt Thôn 3 Cẩm Lĩnh 12/06/2020 2/2020 972262794 12/06/2023

3 Nguyễn Tống Dũng Nguyễn Tống Dũng Đậu phụ TDP9 Tt Cẩm Xuyên 12/06/2020 03/2020 965828877 12/06/2023

4 Bùi Thị Sương Bùi Thị Sương Bánh mướt TDP 10 Tt Cẩm Xuyên 12/06/2020 04/2020 961213948 12/06/2023

5 Bánh mỳ Tứ Quý cs2 Đặng Ngọc Nhất Bánh mỳ Tân Dinh Cẩm Nhượng 25/06/2020 05/2020 934085897 25/06/2023

6 Thành Đạt Bakery Đặng Thành Trung Bánh Ngọt 174 Nguyễn Biên Tt Cẩm Xuyên 25/06/2020 06/2020 983343380 25/06/2023

7 Bánh sinh nhật Ngọc Hà Nguyễn Thị Ngọc Hà Bánh gato TDP13 Tt Cẩm Xuyên 24/07/2020 07/2020 972860206 24/07/2023

8 Xuân Hòa Hà Nội Trần Xuân Hòa
Bánh mỳ, bánh 

ngọt, bánh gato
TDP13 Tt Cẩm Xuyên 24/07/2020 08/2020 975274540 24/07/2023

9 Hải Bé Nguyễn Thị Bé Bún Thôn 4 Nam Phúc Thăng 20/08/2020 09/2020 966300805 20/08/2023

10 Trần Văn Cảnh Trần Văn Cảnh
Bánh mỳ, bánh 

ngọt, bánh kem
TDP14 Tt Cẩm Xuyên 08/09/2020 10/2020 965571296 08/09/2023

11 Thanh Bảo Nguyễn Thanh Bình Rượu nếp Yên Giang Yên Hòa 18/09/2020 11/2020 888595568 18/09/2023

12 Võ Kim Sửu Võ Kim Sửu Bánh mỳ Yên Lạc Cẩm Lạc 25/09/2020 12/2020 375227142 25/09/2023

13 Bùi Thị Huân Bùi Thị Huân Bánh sinh nhật Phú Thượng Cẩm Duệ 25/09/2020 13/2020 932485778 25/09/2023

14 Đoàn Thị Hồng Đoàn Thị Hồng Bánh mỳ Mỹ Thành Cẩm Thạch 30/09/2020 14/2020 976982800 30/09/2023

15 Nguyễn Văn Tam Nguyễn Văn Tam Bún Trung Thịnh Cẩm Trung 12/10/2020 15/2020 965111371 12/10/2023
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16 Tiệm bánh Đăng Khoa Trương Thị Yến Bánh sinh nhật TDP 9 Tt Cẩm Xuyên 15/10/2020 16/2020 964842842 15/10/2023

17 Bánh sinh nhật Minh Tuyết Chu Trọng Trường Bánh sinh nhật Tân Dinh Cẩm Nhượng 15/10/2020 17/2020 982442435 15/10/2023

18 Hoàng Thị Thúy Hoàng Thị Thúy Bún, giò chả TDP8 Tt Cẩm Xuyên 26/10/2020 18/2020 972521848 26/10/2023

19 Lê Thị Hương Lê Thị Hương Bún, giò chả Hưng Đạo Cẩm Lạc 11/12/2020 19/2020 336707517 11/12/2023

TT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ
LOẠI HÌNH KINH 

DOANH
THÔN/TDP XÃ/THỊ TRẤN NGÀY CẤP VÀO SỔ SỐ ĐIỆN THOẠI HẾT HẠN

1 Trần Thị Linh Trần Thị Linh
Bánh mỳ, bánh 

ngọt
Mỹ Am Cẩm Quan 25/01/2021 01/2021 979978857 25/01/2024

2 Dương Văn Vũ Dương Văn Vũ Bánh mỳ Phú Thượng Cẩm Duệ 27/01/2021 02/2021 965601378 27/01/2024

3 Bánh mỳ Ô My Trần Hữu Thành Bánh mỳ Trung Thành Cẩm Trung 29/01/2021 03/2021 975144002 29/01/2024

4 Nguyễn Tiến Trường Nguyễn Tiến Trường Bánh mỳ Mỹ Am Cẩm Quan 22/02/2021 04/2021 973294273 22/02/2024

5 Bánh mỳ Luna Mai Đình Duy
Bánh mỳ, bánh 

ngọt

127 Nguyễn Đình 

Liễn
Tt Cẩm Xuyên 02/04/2021 05/2021 964176345 02/04/2024

6 Lê Thị Thảo Lê Thị Thảo
Bánh kem, bánh 

sinh nhật
Tân Thuận Cẩm Thịnh 12/05/2021 06/2021 376506546 12/05/2024

7 Nguyễn Thị Trâm Nguyễn Thị Trâm
Bánh kem, bánh 

sinh nhật
Thôn 4 Cẩm Sơn 20/05/2021 07/2021 867608097 20/05/2024

8 Bùi Quang Châu Bùi Quang Châu Bánh mỳ TDP10 Tt Cẩm Xuyên 20/05/2021 08/2021 916287245 20/05/2024

9 Đinh Thị Huyền Đinh Thị Huyền
Làm nổ từ gạo, 

đậu, lạc, ngô
Thành Xuân Cẩm Hà 14/07/2021 09/2021 399634334 14/07/2024

10 Thịnh Hằng Nguyễn Quốc Thịnh Bánh mỳ Quý Hòa Yên Hòa 14/07/2021 10/2021 987179489 14/07/2024
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11 Chất Bakery Võ Tá Đạt
Bánh mỳ, bánh 

sinh nhật
Hưng Mỹ Cẩm Thành 25/08/2021 11/2021 355177360 25/08/2024

12 Trần Đình Tuấn Trần Đình Tuấn Bún Mỹ Am Cẩm Quan 24/09/2021 12/2021 382926910 24/09/2024

13 Lò bánh mỳ Đồng Tiến Lê Văn Hoàng Bánh mỳ TDP9 Tt Cẩm Xuyên 01/10/2021 13/2021 964656645 01/10/2024

14 Nguyễn Thị Phi Long Nguyễn Thị Phi Long Bánh mỳ TDP6 Tt Cẩm Xuyên 14/10/2021 14/2021 977417185 14/10/2024

15 Phan Văn Bảo Phan Văn Bảo
Bánh mỳ, bánh 

ngọt
TDP 16 Tt Cẩm Xuyên 14/10/2021 15/2021 986608876 14/10/2024

16 Trần Quang Quý Trần Quang Quý Bánh mướt Thôn 8 Cẩm Hà 05/11/2021 16/2021 987354463 05/11/2024

17 Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Văn Lộc Bánh mướt Thôn 8 Cẩm Hà 05/11/2021 17/2021 368866673 05/11/2021

18 Lê Ngọc Huấn Lê Ngọc Huấn Bánh mỳ Nam Xuân Cẩm Hà 05/11/2021 18/2021 989786455 05/11/2024

19 Bánh mỳ Như Ý Nguyễn Duy Hợi Bánh mỳ Hưng Mỹ Cẩm Thành 05/11/2021 19/2021 964064567 05/11/2024

20 Bánh sinh nhật Ngọc Hà Nguyễn Thị Ngọc Hà Bánh gato TDP13 Tt Cẩm Xuyên 15/11/2021 20/2021 972860206 24/07/2024

21 Nguyễn Thị Tịnh Nguyễn Thị Tịnh Bánh mỳ Bình Quang Cẩm Bình 19/12/2021 21/2021 973738759 19/12/2023

22
Cơ sở sản xuất rượu Hương 

Cẩm
Nguyễn Thị Nhân Rượu Thôn 1A Nam Phúc Thăng 19/12/2021 22/2021 941092789 19/12/2024

23 Cu đơ 6868 Trần Thị Thủy Kẹo cu đơ Yên Khánh Cẩm Vịnh 15/12/2021 23/2021 976751636 15/12/2024

TT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ
LOẠI HÌNH KINH 

DOANH
THÔN/TDP XÃ/THỊ TRẤN NGÀY CẤP VÀO SỔ SỐ ĐIỆN THOẠI HẾT HẠN

1 Kẹo cu đơ Hoa Ty Bùi Thị Hoa Kẹo cu đơ Tam Trung Cẩm Vịnh 10/01/2022 01/2022 335587114 10/01/2025
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2 Hiền Ngân Đào Văn Hân Bánh mỳ Quyết Thắng Cẩm Trung 26/01/2022 02/2022 778578666 26/01/2025

3 Phan Hữu Cường Phan Hữu Cường Kẹo cu đơ Thôn 6 Cẩm Quang 29/03/2022 03/2022 966917640 29/03/2025

4 Lò bánh mỳ Phú Nguyễn Nguyễn Xuân Phú Bánh mỳ Đông Vinh Cẩm Bình 29/03/2022 04/2022 369890446 29/03/2025

5 Lò bánh mỳ Ô My  Nguyễn Văn Hiến Bánh mỳ Thôn Chùa Cẩm Nhượng 12/04/2022 05/2022 986881974 12/04/2025

6 Tạ Thị Thoan Tạ Thị Thoan
Bánh mỳ, bánh 

gato
Thôn 10 Cẩm Trung 28/04/2022 06/2022 975000696 28/04/2025

7 Hồng Vũ Hồ Xuân Vũ Bánh mỳ TDP13 Tt Cẩm Xuyên 22/07/2022 07/2022 329912541 22/07/2025

8 Lò Bánh Mỳ Gia Hân Nguyễn Tiến Quốc Bánh mỳ Tân Thuận Cẩm Thịnh 29/07/2022 08/2022 945935111 29/07/2025

9 Lò Bánh Mỳ Quang Liễu Trần Vĩnh Quang Bánh mỳ Quý Hòa Yên Hòa 14/09/2022 09/2022 973693612 14/09/2025

10 Lò bánh mỳ Tứ Quý Đặng Duy Thiệu Bánh mỳ TDP 16 Tt Cẩm Xuyên 14/09/2022 10/2022 785055055 14/09/2025

11 Bùi Quang Dũng Bùi Quang Dũng Bún TDP15 Tt Cẩm Xuyên 14//9/2022 11/2022 968953868 14/09/2025

12 Thành Đạt Lưu Văn Anh Cu đơ Tam Trung Cẩm Vịnh 23/09/2022 12/2022 947392557 23/09/2025

13 Hùng Tình Nguyễn Thị Tình Bánh mỳ Nam Phong Cẩm Lộc 29/09/2022 13/2022 989537296 29/09/2025

14 Tiệm bánh Hà My Nguyễn Quốc Thắng
Bánh mỳ, bánh 

kem
Yên Giang Yên Hòa 17/10/2022 14/2022 915962456 17/10/2025

15 Bánh đa Hà Tâm Nguyễn Thị Hà Bánh đa TDP6 Tt Cẩm Xuyên 26/10/2022 15/2022 376798247 26/10/2025

16 Bánh sinh nhật Thùy Giáp Lê Thị Thùy Bánh kem Tiến Thắng Cẩm Hà 07/11/2022 16/2022 858979308 07/11/2025

17 Kẹo cu đơ Lan Đào Trương Xuân Đào Kẹo cu đơ Đông Vịnh Cảm Vịnh 10/11/2022 17/2022 918432988 10/11/2025

18 Nguyễn Thị Cương Nguyễn Thị Cương Bánh mỳ, bánh bao Bình Quang Cẩm Bình 25/11/2022 18/2022 367304894 25/11/2025



19 Công Việt Nguyễn Công Việt Bánh mỳ Phan Chu Trinh Cẩm Duệ 25/11/2022 19/2022 326193190 25/11/2025

20 Phan Văn Dũng Phan Văn Dũng Bún Quốc Tiến Cẩm Duệ 08/12/2022 20/2022 984711993 08/12/2025

21 Hoàng Thị Thủy Hoàng Thị Thủy Bánh mỳ Đông Hạ Cẩm Vịnh 16/12/2022 21/2022 916882807 16/12/2025

22 Bánh hỏi Phương Linh Trần Thị Yên Bánh hỏi Trung Tiến Cẩm Trung 16/12/2022 22/2022 966036974 16/12/2025

23 Duẩn Tâm Phan Văn Duẩn Bánh mỳ Mỹ Sơn Cẩm Mỹ 26/12/2022 23/2022 343564647 26/12/2025

24 Huyền Trang
Phạm Thị  Huyền 

Trang
Bánh sinh nhật Mỹ Sơn Cẩm Mỹ 26/12/2022 24/2022 398780001 26/12/2025
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1 Minh Huệ Trần Thị Huệ
Bánh sinh nhật, 

bánh ngọt
Yên Khánh Cẩm Vịnh 13/01/2023 01/2023 396422798 13/01/2026

2 Xuân Hòa Hà Nội 2 Vũ Thị Tuyết

Bánh mỳ, bánh 

sinh nhật, bánh 

ngọt

Nam Phong Cẩm Lộc 02/02/2023 02/2023 975000696 02/02/2026

3 Quang Trung Nguyễn Văn Toản Bánh mỳ Yên Lạc Cẩm Lạc 02/02/2023 03/2023 967232119 02/02/2026

4 Minh Tuyết BAKERY Hoàng Thị Minh Tuyết Bánh kem Trần Phú Thiên Cầm 16/02/2023 04/2023 981120562 16/02/2026

5 Tiệm Bánh Nhà Trẹt Thái Thị An Bánh mỳ Nam Thành Cẩm Dương 16/02/2023 05/2023 378591707 16/02/2026

6 Quân Tâm Phan Văn Quân Bánh kem Lai Trung Cẩm Thịnh 13/03/2023 06/2023 348181356 13/03/2026

7 Quang Phượng Nguyễn Thị Phượng
Bánh mỳ, bánh 

kem
Trung Đông Nam Phúc Thăng 28/03/2023 07/2023 376519820 28/03/2026

8 Đặng Thị Yến Đặng Thị Yến Kẹo cu đơ TDP12 Tt Cẩm Xuyên 10/04/2023 08/2023 977547863 10/04/2026

9 Dương Thị Thanh Dương Thị Thanh Bánh sinh nhật Mỹ Yên Cẩm Mỹ 05/05/2023 09/2023 933334986 05/05/2026

10 Tiệm bánh Tình Tạo Nguyễn Khâm Tạo
Bánh mỳ, bánh 

sinh nhật
Thôn 4 Cẩm Minh 22/05/2023 10/2023 978502822 22/05/2026

11 Tiệm bánh Tân Ái Phạm Thị Ái Bánh mỳ Trần Phú Thiên Cầm 23/05/2023 11/2023 968902180 23/05/2026

12 Lê Thị Loan Lê Thị Loan Bánh mỳ 43 đường Thiên Cầm Tt Cẩm Xuyên 06/06/2023 12/2023 943720329 06/06/2026

13 Bùi Thị Sương Bùi Thị Sương Bánh mướt TDP10 Tt Cẩm Xuyên 07/06/2023 13/2023 961213948 07/06/2026

14 Phan Khắc Đạt Phan Khắc Đạt Rượu Quốc Tuấn Cẩm Mỹ 08/06/2023 14/2023 985395158 08/06/2026
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15 Nguyễn Anh Huyền Nguyễn Anh Huyền
Bánh mỳ, bánh 

ngọt, bánh kem
Thôn 5 Cẩm Lĩnh 02/08/2023 15/2023 366346563 02/08/2026

16 Tiệm bánh mỳ Tứ Quý cs2 Đặng Ngọc Nhất Bánh mỳ Tân Dinh Cẩm Nhượng 02/08/2023 16/2023 702699777 02/08/2026

17 Tiệm bánh mỳ Tứ Quý Đặng Ngọc Hiếu Bánh mỳ 44 đường Thiên Cầm Tt Cẩm Xuyên 07/08/2023 17/2023 981888436 07/08/2026

18 Tiệm bánh Thiên Hương Phạm Thị Hương
Bánh mỳ ngọt, 

bánh kem
Hưng Mỹ Cẩm Thành 07/08/2023 18/2023 868320396 07/08/2026

19 Thịnh Hằng Nguyễn Quốc Thịnh Bánh mỳ Quý Hòa Yên Hòa 23/08/2023 19/2023 987179489 23/08/2026

20 Tiệm bánh Tin Tin Trần Văn Cảnh Bánh kem TDP14 Tt Cẩm Xuyên 29/08/2023 20/2023 965571296 29/08/2026

21 Hải An Nguyễn Thị Bé Bún Trường Yên Nam Phúc Thăng 11/09/2023 21/2023 966300805 11/09/2026

22 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nguyễn Thị Tuyết Mai Bánh trung thu Nam Bắc Thành Cẩm Thành 15/09/2023 22/2023 9731822227 15/09/2026

23 Bánh mỳ Hà Nội Gia Phúc Nguyễn Hữu Tài
Bánh mỳ, bánh 

ngọt
15 đường Thiên Cầm Tt Cẩm Xuyên 26/09/2023 23/2023 983136525 26/09/2026

24 Xuân Hòa Hà Nội Trần Xuân Hòa
Bánh mỳ, bánh 

ngọt,bánh trung thu
24 đường Thiên Cầm Tt Cẩm Xuyên 26/09/2023 24/2023 975000696 26/09/2026

25 Võ Hữu Thìn Võ Hữu Thìn Bún, giò Hoa Thám Cẩm Lạc 28/09/2023 25/2023 382432048 28/09/2026

26 Bánh sinh nhật Ngọc Hà Nguyễn Thị Ngọc Hà Bánh sinh nhật 11 Nguyễn Biên Tt Cẩm Xuyên 28/09/2023 26/2023 972860206 28/09/2023

27 Lò bánh mỳ Anh Tứ Phạm Văn Tứ Bánh mỳ Trần Phú Cẩm Duệ 04/10/2023 27/2023 334340320 04/10/2026


